	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2261/QĐ-UBND
	Thái Nguyên, ngày 02 tháng 10 năm 2012


 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 (hai) thủ tục hành chính mới ban hành, 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 02 (hai) thủ tục hành chính mới ban hành, 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3 (T/h);
- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Đ/c Chiến - TP VX;
- Lưu: VP, KSTTHC.
	CHỦ TỊCH




Dương Ngọc Long


 

PHỤ LỤC 1
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)
Phần I. Danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
	I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

	1
	Cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với chương trình trung học phổ thông

	2
	Cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đối với chương trình trung học phổ thông

	II. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	II. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

	1
	Cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với chương trình trung học cơ sở

	2
	Cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đối với chương trình trung học cơ sở


 
Phần II. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
1. Thủ tục cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với chương trình trung học phổ thông
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên;

Bước 2: Phòng Giáo dục Trung học thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất và tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp giấy phép dạy thêm, học thêm hoặc ký văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp phép;

Bước 3: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định;

Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ
+ Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

+ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

+ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Thủ tục cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đối với chương trình trung học phổ thông
-Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên;

Bước 2: Phòng Giáo dục Trung học thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất và tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp giấy phép dạy thêm, học thêm hoặc ký văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp phép;

Bước 3: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định;

Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ
+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm;

+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm;

+ Đơn xin dạy thêm của người đăng ký dạy thêm (có dán ảnh và xác nhận);

+ Giấy tờ xác nhận trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Giấy tờ xác nhận trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người đăng ký dạy thêm;

+ Giấy khám sức khỏe của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Giấy khám sức khỏe của người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

+ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

+ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

II. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
1. Thủ tục cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với chương trình trung học cơ sở
-Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện;

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất;

Bước 3: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

+ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

+ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Thủ tục cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đối với chương trình trung học cơ sở
-Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện;

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất;

Bước 3: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm;

+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm;

+ Đơn xin dạy thêm của người đăng ký dạy thêm (có dán ảnh và xác nhận);

+ Giấy tờ xác nhận trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Giấy tờ xác nhận trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người đăng ký dạy thêm;

+ Giấy khám sức khỏe của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Giấy khám sức khỏe của người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

+ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

+ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 
PHỤ LỤC 2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
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